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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Danh 
trú tại thôn Tân Hà, xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh(lần hai)




CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;
Sau khi xem xét Đơn khiếu nại đề ngày 20/11/2018 của ông Nguyễn Văn Danh, trú tại thôn Tân Hà, xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh; Báo cáo số 02/BC-ĐKT ngày 12/6/2019 của Đoàn kiểm tra, xác minh (thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh) và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1706/STNMT-TTr ngày 14/6/2019;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy:
Ông Nguyễn Văn Danh và các ông: Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Thắng (theo Chứng minh nhân dân là Nguyễn Tiến Thắng) có khiếu nại cùng một nội dung: Năm 2012, các hộ được UBND xã Kỳ Hưng xét cho nhận đất lâm nghiệp, đã nộp tiền và xây dựng hồ sơ nhưng đến nay chưa được bàn giao đất để sử dụng. Việc khiếu nại của các ông đã được Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh giải quyết lần đầu tại Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 17/10/2018, nhưng các ông không đồng ý, tiếp tục có Đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị giải quyết để được giao đất tại khu vực Động Ván, xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh.
Nội dung giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh tại Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 như sau:
“Điều 1. Không công nhận nội dung khiếu nại của một số hộ dân (có danh sách kèm theo). Giao UBND xã Kỳ Hưng trả lại số tiền đã thu cho các hộ, công khai xin lỗi; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai, giao đất gắn với giao rừng.
Điều 2. Giao UBND xã Kỳ Hưng chủ trì phối hợp với Hạt kiểm lâm thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan làm việc với ông Phan văn Túy để thực hiện thủ tục chuyển sang thuê đất, rừng theo diện tích và hiện trạng đang sử dụng đúng trình tự quy định của pháp luật (nếu ông Túy có nhu cầu tiếp tục sản xuất). Trường hợp ông Túy không có nhu cầu thuê đất lâm nghiệp thì thu hồi bổ sung vào quỹ đất chung của xã để giao lại cho các hộ gia đình, cá nhân chưa được giao đất”.
Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy:
Khu đất có liên quan đến khiếu nại của ông Nguyễn Văn Danh và các ông: Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Tiến Thắng trước đây thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty rau quả Hà Tĩnh, diện tích 11,4ha, thuộc khu vực Động Ván, xã Kỳ Hưng, huyện Kỳ Anh (nay là thị xã Kỳ Anh). Ngày 10/01/2005, Công ty rau quả Hà Tĩnh đã ký Hợp đồng kinh tế số 67/HĐKT về việc khoán đất - Trồng - Chăm sóc - Bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn với ông Nguyễn Văn Túy, công dân xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh (nay là phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh). Việc giao khoán được Công ty rau quả Hà Tĩnh áp dụng Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ và Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty rau quả Hà Tĩnh đã chuyển thành Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh theo Quyết định số 2186/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 31/7/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ngày 18/6/2010, UBND tỉnh có Quyết định số 1777/QĐ-UBND thu hồi 2.648,8ha đất do Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh đang quản lý, sử dụng và giao cho UBND các xã: Kỳ Hưng, Kỳ Hoa, Kỳ Văn, Kỳ Tân, Kỳ Đồng, Kỳ Thọ, Kỳ Giang, Kỳ Khang quản lý, lập phương án giao đất gắn với giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Trong tổng số diện tích đất rừng đã thu hồi của Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh, UBND xã Kỳ Hưng được giao quản lý 380ha (260,7ha có rừng và 119,3ha chưa có rừng). Trong số 380ha đất đã giao cho UBND xã Kỳ Hưng, có 11,4ha đất trước đây ông Nguyễn Văn Túy nhận giao khoán trồng rừng với Công ty rau quả Hà Tĩnh (theo Hợp đồng số 67/HĐKT nêu trên). 
Sau khi UBND tỉnh có Quyết định thu hồi đất, UBND huyện Kỳ Anh đã có văn bản chỉ đạo UBND các xã được bàn giao đất khẩn trương triển khai nhiệm vụ, đồng thời có Hướng dẫn về trình tự, thủ tục giao đất, giao rừng. Để chỉ đạo địa phương tổ chức thực hiện, các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính đã ban hành các Văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục giao đất, giao rừng và xử lý những vấn đề có liên quan. Tuy nhiên, do Công ty cổ phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán và đã giải thể, chấm dứt hoạt động, nên từ sau khi UBND tỉnh có quyết định thu hồi đất cho đến nay, những vướng mắc có liên quan đến việc nhận khoán trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng trên diện tích đất thu hồi vẫn chưa thể xử lý dứt điểm (trong đó có việc nhận khoán trồng rừng trên diện tích đất 11,4ha của ông Nguyễn Văn Túy). 
Tuy chưa giải quyết dứt điểm các tồn tại, ông Túy chưa bàn giao đất cho UBND xã Kỳ Hưng quản lý, nhưng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc lập bản đồ, UBND xã Kỳ Hưng đã tổ chức cho các hộ: Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Tiến Thắng bốc thăm nhận đất trên khu vực 11,4ha nêu trên, đồng thời phân định rõ ranh giới trên Bản đồ. Trong quá trình tiến hành thủ tục, năm 2012 UBND xã Kỳ Hưng có thu mỗi hộ 2.100.000 đồng tiền lệ phí giao đất, giao rừng (có Hóa đơn thu riêng từng hộ). 
Mặc dù đang có tranh chấp đất đai, chưa xử lý dứt điểm, nhưng ngày 26/9/2014 UBND xã Kỳ Hưng có Tờ trình số 29/TTr-UBND xin phê duyệt Phương án giao đất, cho thuê đất (kèm Danh sách các hộ gia đình, cá nhân). Trên cơ sở đề nghị của UBND xã Kỳ Hưng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hạt kiểm lâm, UBND huyện Kỳ Anh đã ban hành Quyết định số 6314/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 về việc phê duyệt Phương án giao đất cho thuê đất, gắn với giao rừng cho thuê rừng, cấp Giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân xã Kỳ Hưng, kèm theo Danh sách chi tiết các hộ gia đình, cá nhân được giao, cho thuê (trong đó có hộ Nguyễn Văn Danh). Trong khi UBND huyện Kỳ Anh chưa ban hành Quyết định giao đất đối với từng hộ gia đình thì ngày 06/3/2015 UBND xã Kỳ Hưng đã lập Biên bản tạm giao đất lâm nghiệp trên thực địa cho các hộ (ông Nguyễn Văn Vũ: Lô 09, diện tích 28.116m2; ông Phan Công Sửu: Lô 10, diện tích 28.157m2; ông Nguyễn Văn Danh: Lô 11, diện tích 28.183m2; ông Nguyễn Tiến Thắng: Lô 12, diện tích 28.160m2), do đó đã phát sinh tranh chấp đất đai với hộ ông Nguyễn Văn Túy.
Do quá trình xây dựng hồ sơ, lập phương án còn có sai sót về diện tích, số Lô, số Khoảnh, đối tượng xin giao đất, thuê đất và do không xử lý dứt điểm các tồn tại, để xảy ra tranh chấp đất đai, nên UBND xã Kỳ Hưng đã tiến hành điều chỉnh lại hồ sơ. Sau khi UBND xã Kỳ Hưng có Tờ trình số 31A/TTr-UBND ngày 18/6/2017, UBND thị xã Kỳ Anh đã ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung Phương án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, kèm theo Danh sách 18 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy CNQSD đất (Danh sách không có tên hộ Nguyễn Văn Danh). Sau khi điều chỉnh Phương án, ông Nguyễn Văn Danh và các ông: Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Tiến Thắng có Đơn khiếu nại gửi UBND thị xã Kỳ Anh với nội dung: Năm 2012, các hộ được UBND xã Kỳ Hưng xét cho nhận đất lâm nghiệp, đã nộp tiền và xây dựng hồ sơ nhưng đến nay chưa được bàn giao đất để sử dụng, yêu cầu UBND thị xã Kỳ Anh giải quyết. 
Hiện nay ông Nguyễn Văn Túy chưa chịu trả lại đất cho UBND xã Kỳ Hưng quản lý (vì cho rằng Hợp đồng nhận khoán trồng rừng với Công ty rau quả Hà Tĩnh chưa hết thời hạn, chưa được thanh lý, gia đình ông chưa được giải quyết quyền lợi liên quan về nguồn vốn đã đầu tư vào đất). Hộ ông Nguyễn Văn Danh hiện trú tại thôn Tân Hà, xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh, gồm 05 nhân khẩu (03 đứa con đang là học sinh phổ thông), thuộc đối tượng lao động nông nghiệp, gia đình được UBND huyện Kỳ Anh cũ giao 03 sào ruộng, đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp.
Tại buổi đối thoại ngày 27/3/2019, các thành phần tham gia thống nhất một số nội dung như sau: 
- Hộ ông Nguyễn Văn Danh chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất theo quy định. Tuy nhiên, cần xem xét đến nhu cầu, nguyện vọng của gia đình ông Danh đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất để sản xuất.
- Đối với ông Nguyễn Văn Túy, được Công ty rau quả Hà Tĩnh ký Hợp đồng giao khoán theo Nghị định 01/CP, năm 2010 UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh (trước đây là Công ty rau quả Hà Tĩnh), nay Công ty đã giải thể, vì vậy đề nghị ông trả lại đất để Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng. Tuy nhiên, cần xem xét hỗ trợ công cải tạo đất cho ông Nguyễn Văn Túy trong quá trình sử dụng (nếu có). Sau khi xử lý dứt điểm các tồn tại, giao UBND xã Kỳ Hưng lập phương án sử dụng đất, trình UBND thị xã Kỳ Anh phê duyệt theo quy định.
Như vậy, khu đất 11,4ha nêu trên có nguồn gốc Nhà nước giao cho Công ty rau quả Hà Tĩnh sử dụng và nằm trong số diện tích đất đã được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 giao cho UBND xã Kỳ Hưng quản lý (ông Nguyễn Văn Túy chỉ nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng từ Công ty rau quả Hà Tĩnh, không phải đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định). Tuy nhiên, sau khi UBND tỉnh có quyết định thu hồi đất, ông Nguyễn Văn Túy vẫn chưa trả lại đất cho Nhà nước quản lý (theo quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 8 ban hành kèm Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 và Điểm d, Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ). Hộ ông Nguyễn Văn Danh được UBND xã Kỳ Hưng cho bốc thăm nhận đất, lập hồ sơ, bàn giao đất, thu tiền lệ phí, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp, nên chưa có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Để xảy ra vụ việc khiếu nại nguyên nhân ban đầu do UBND xã Kỳ Hưng tiến hành thủ tục giao đất không đúng quy định, UBND huyện Kỳ Anh cũ (mà trực tiếp là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh) thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình UBND huyện Kỳ Anh phê duyệt Phương án giao đất cho thuê đất, gắn với giao rừng cho thuê rừng tại Quyết định số 6314/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 nhưng gặp phải vướng mắc không thực hiện được; sau đó UBND thị xã Kỳ Anh đã điều chỉnh, bổ sung phương án giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 (không có tên của 04 hộ: Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Tiến Thắng), do đó làm phát sinh Đơn khiếu nại của các hộ.
Khiếu nại của ông Nguyễn Văn Danh và các ông: Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Tiến Thắng đã được Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh giải quyết lần đầu tại Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 17/10/2018. Tuy nhiên, Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh không nêu cụ thể lý do, căn cứ pháp lý về việc không công nhận nội dung khiếu nại của các công dân có tên trên; UBND thị xã Kỳ Anh không xử lý dứt điểm việc thu hồi đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không xem xét đến điều kiện, nhu cầu của các hộ có khiếu nại chưa có đất và đang thiếu đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để có hướng xử lý phù hợp, mà chỉ xem xét giải quyết cho ông Nguyễn Văn Túy (là người có liên quan đến vụ việc) được thực hiện thủ tục thuê đất (nếu ông Túy có nhu cầu), làm cho công dân tiếp tục có khiếu nại.
Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh tại Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 đối với ông Nguyễn Văn Danh và các ông: Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Thắng (Nguyễn Tiến Thắng) trú tại xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh. 
Điều 2.
1. Giao UBND thị xã Kỳ Anh:
- Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 về việc giải quyết khiếu nại của các ông: Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Văn Thắng (Nguyễn Tiến Thắng).    
- Khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh; xem xét giải quyết quyền lợi chính đáng (nếu có) cho hộ ông Nguyễn Văn Túy đảm bảo theo quy định; tổ chức vận động, thuyết phục ông Nguyễn Văn Túy bàn giao toàn bộ khu đất 11,4ha cho UBND xã Kỳ Hưng quản lý; trường hợp ông Nguyễn Văn Túy không thực hiện, tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo phòng chuyên môn liên quan và UBND xã Kỳ Hưng tiến hành thủ tục hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chính đáng, đảm bảo điều kiện theo quy định (việc giao đất, cho thuê đất chỉ thực hiện sau khi xử lý dứt điểm tồn tại, ông Nguyễn Văn Túy đã bàn giao toàn bộ khu đất 11,4ha cho UBND xã Kỳ Hưng quản lý, trong đó cần xem xét đến nhu cầu sử dụng đất của 04 hộ có khiếu nại nhưng chưa có đất và đang thiếu đất sản xuất để giải quyết cho phù hợp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu nại phát sinh).
- Chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan thuộc UBND thị xã Kỳ Anh và UBND xã Kỳ Hưng tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai sót trong quá trình tham mưu giao đất lâm nghiệp và giải quyết khiếu nại của công dân nêu trên.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh.
Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông Nguyễn Văn Danh không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hưng, ông Nguyễn Văn Danh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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- Thanh tra Chính phủ;       
- Trụ sở tiếp công dân (TW Đảng và Nhà nước);
- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBKT, Ban Nội chính -Tỉnh ủy;
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